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Hoạt động trải nghiệm: Em đi mua sắm và làm

quen với tiền Việt Nam

Chào các em học sinh lớp 1! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học một bài học

rất thú vị, giúp các em có thể tự mình đi mua những món đồ nhỏ xinh. Chúng ta

sẽ cùng làm quen với các tờ tiền Việt Nam và tập làm người mua hàng thông

thái nhé!

1. Tiền Việt Nam là gì?

Tiền được dùng để mua bán và trao đổi hàng hóa. Khi em muốn mua một quyển

truyện, một cái kẹo hay một món đồ chơi, em sẽ dùng tiền để trả cho người bán

hàng.

Đơn vị tiền tệ của nước ta là: đồng.

Khi viết, chúng ta thường thấy ký hiệu "đ" ở sau con số, ví dụ: 500đ, 1.000đ.

2. Bé làm quen với các tờ tiền

Ở lớp 1, chúng ta sẽ làm quen với các tờ tiền có mệnh giá (giá trị) nhỏ, thường

được dùng để mua những vật dụng học tập hoặc đồ ăn vặt quen thuộc.

a. Tờ tiền 500 đồng

Đây là tờ tiền có giá trị nhỏ nhất trong các tờ tiền giấy chúng ta học hôm nay.
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Đặc điểm: Tờ tiền có màu hồng đậm, làm bằng giấy. Mặt sau của tờ tiền có

hình ảnh Cảng Hải Phòng.

Giá trị: 500 đồng.

Ví dụ 1: Một viên kẹo mút có giá 500 đồng. Em chỉ cần đưa cô bán hàng một tờ

500 đồng là có thể mua được viên kẹo đó.

Ví dụ 2: Một chiếc nhãn vở xinh xắn có giá 500 đồng. Em dùng tờ 500 đồng để

mua.

b. Tờ tiền 1.000 đồng

Tờ tiền này có giá trị lớn hơn tờ 500 đồng.

Đặc điểm: Tờ tiền có màu nâu, làm bằng giấy. Mặt sau của tờ tiền có hình

ảnh các chú công nhân đang khai thác gỗ ở Tây Nguyên.

Giá trị: 1.000 đồng.

Quy đổi:1.000 đồng = 500 đồng + 500 đồng. Điều này có nghĩa là một

tờ 1.000 đồng có giá trị bằng hai tờ 500 đồng.

Ví dụ 1: Một chiếc bút chì có giá 1.000 đồng. Em có thể trả bằng một tờ 1.000

đồng.

Ví dụ 2: Nếu không có tờ 1.000 đồng, em có thể trả cho cô bán hàng hai tờ 500

đồng để mua chiếc bút chì đó.

c. Tờ tiền 2.000 đồng

Tờ tiền này có giá trị lớn hơn tờ 1.000 đồng.
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Đặc điểm: Tờ tiền có màu xám, làm bằng giấy. Mặt sau của tờ tiền có hình

ảnh nhà máy dệt.

Giá trị: 2.000 đồng.

Quy đổi:2.000 đồng = 1.000 đồng + 1.000 đồng. Một tờ 2.000 đồng có

giá trị bằng hai tờ 1.000 đồng.

Ví dụ 1: Mẹ cho An 2.000 đồng để mua một cục tẩy. An đưa cho cô bán hàng tờ

2.000 đồng.

Ví dụ 2: Một gói bim bim nhỏ giá 2.000 đồng. Bạn Bình có hai tờ 1.000 đồng.

Bạn Bình đưa cả hai tờ cho người bán hàng để mua gói bim bim.

d. Tờ tiền 5.000 đồng

Đây là tờ tiền có giá trị lớn nhất trong bốn loại chúng ta học hôm nay. Tờ tiền

này có một điểm khác biệt so với các tờ tiền trên.

Đặc điểm: Tờ tiền có màu xanh dương, được làm bằng chất liệu đặc biệt gọi

là polymer (giấy bóng, không thấm nước). Mặt sau có hình ảnh nhà máy thủy

điện Trị An.

Giá trị: 5.000 đồng.

Quy đổi:5.000 đồng = 2.000 đồng + 2.000 đồng + 1.000 đồng hoặc

5.000 đồng = năm tờ 1.000 đồng.

Ví dụ 1: Một quyển vở ô ly có giá 5.000 đồng. Em trả bằng một tờ 5.000 đồng.
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Ví dụ 2: Một que kem giá 5.000 đồng. Bạn Lan có một tờ 2.000 đồng và ba tờ

1.000 đồng. Tổng số tiền của bạn Lan là 2.000 + 1.000 + 1.000 + 1.000 =

5.000 đồng. Bạn Lan đủ tiền mua que kem.

3. So sánh giá trị các tờ tiền

Để dễ hình dung, chúng ta hãy cùng so sánh giá trị của các tờ tiền này nhé.

Chúng ta có thể sắp xếp giá trị các tờ tiền theo thứ tự từ bé đến lớn:

500 đồng 1.000 đồng 2.000 đồng 5.000 đồng

Dưới đây là bảng so sánh để các em dễ nhớ:

Tờ tiền Giá trị (Viết bằng số) So sánh

500 đồng 500đ Nhỏ nhất trong 4 tờ tiền

1.000 đồng 1.000đ Lớn hơn 500đ, nhỏ hơn 2.000đ

2.000 đồng 2.000đ Lớn hơn 1.000đ, nhỏ hơn 5.000đ

5.000 đồng 5.000đ Lớn nhất trong 4 tờ tiền

4. Thực hành: Em tập đi mua sắm

Bây giờ, chúng ta sẽ vận dụng kiến thức vừa học vào các tình huống mua sắm

thực tế nhé!

Tình huống 1: Mua một món đồ vừa đủ tiền

Khi số tiền em có bằng đúng giá tiền của món đồ.
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Bài toán: Một chiếc bánh rán có giá 2.000 đồng. Em có một tờ 2.000 đồng.

Hỏi em có đủ tiền mua bánh không?

Suy nghĩ: Số tiền em có là 2.000 đồng. Giá bánh là 2.000 đồng.

So sánh: 2.000 đồng = 2.000 đồng.

Kết luận: Em đủ tiền mua bánh. Em đưa cô bán hàng tờ 2.000 đồng và nhận

bánh.

Tình huống 2: Mua nhiều món đồ

Khi em muốn mua nhiều hơn một món, em cần cộng giá tiền của các món đồ

lại.

Công thức:Tổng số tiền phải trả = Giá tiền món 1 + Giá tiền món 2 +

...

Bài toán: Bạn Mai vào căng-tin trường mua một hộp sữa giá 5.000 đồng và

một cái kẹo giá 1.000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng bao nhiêu tiền?

Phép tính: 5.000 đồng + 1.000 đồng = 6.000 đồng.

Kết luận: Mai phải trả cô bán hàng 6.000 đồng. Mai có thể trả bằng một tờ

5.000 đồng và một tờ 1.000 đồng.

Tình huống 3: Trả tiền và nhận lại tiền thừa

Khi số tiền em đưa lớn hơn giá tiền món đồ, em sẽ được trả lại tiền thừa.

Công thức:Tiền thừa = Số tiền em đưa - Số tiền phải trả

Bài toán: Bạn Nam mua một quyển truyện tranh giá 8.000 đồng. Nam đưa

cho cô bán hàng tờ 10.000 đồng (gồm hai tờ 5.000 đồng). Hỏi cô bán hàng
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phải trả lại Nam bao nhiêu tiền?

Phép tính: 10.000 đồng - 8.000 đồng = 2.000 đồng.

Kết luận: Cô bán hàng sẽ trả lại cho Nam 2.000 đồng.

5. Bài tập vận dụng

Hãy cùng làm một vài bài tập nhỏ để củng cố kiến thức nhé!

1. Bài 1: Món đồ nào em có thể mua?

Em có một tờ 5.000 đồng. Em có thể mua được những món đồ nào dưới đây?

a) Một que kem giá 5.000 đồng.

b) Một quyển vở giá 7.000 đồng.

c) Một chiếc bút chì giá 2.000 đồng.

2. Bài 2: Tính tổng số tiền

Trong lợn đất của An có các tờ tiền sau: một tờ 5.000 đồng, hai tờ 2.000

đồng và một tờ 1.000 đồng. Hỏi An có tất cả bao nhiêu tiền?

3. Bài 3: Giải bài toán có lời văn

Mẹ cho Hoa 10.000 đồng. Hoa mua một hộp bút màu giá 8.000 đồng. Hỏi

Hoa còn lại bao nhiêu tiền?

Đáp án gợi ý

1. Bài 1: Em có thể mua được món a) và món c). Em không đủ tiền mua món b)

vì 5.000 đồng nhỏ hơn 7.000 đồng.

2. Bài 2: Số tiền của An là: 5.000 + 2.000 + 2.000 + 1.000 = 10.000 đồng.

3. Bài 3: Số tiền Hoa còn lại là: 10.000 - 8.000 = 2.000 đồng.
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Bài học hôm nay thật vui và bổ ích phải không nào? Các em hãy thử cùng bố

mẹ tập đi mua những món đồ nhỏ để thực hành những gì đã học nhé!
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